PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1 ( tuần 1)
NĂM HỌC: 2022 - 2023
BUỔI SÁNG:                                                                           
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
		Thứ 6

	HĐTN
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt 10

	Tiếng Việt 1
	Tiếng Việt 3
	Mĩ thuật
	TC: Toán
	HĐTN

	Tiếng Việt 2
	Tiếng Việt 4
	Âm nhạc
	Tiếng Việt 8
	TĐTV

	TC: TV đọc
	TC: BT
	Đạo Đức
	Tiếng Việt 9
	TNXH



BUỔI CHIỀU:
	Toán
	Tiếng Việt 5
	Toán
	Toán
	

	TNXH
	Tiếng Việt 6
	Tiếng Việt 7
	Thể dục
	NGHỈ

	TC: Toán
	TC: TV đọc
	HĐTN
	TC: Toán
	


-GVCN ( 25 tiết)  : Lê Thị Sáu  -  ĐT: 0356733059
-Ghi chú: -Buổi sáng vào lớp 7 giờ 10 phút, ra về 10 giờ
                -Buổi chiều vào lớp 13 giờ 45 ra về 16 giờ


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1 ( tuần 2)
NĂM HỌC: 2022 - 2023
BUỔI SÁNG:                                                                           
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
		Thứ 6

	ATGT
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt 9

	Tiếng Việt 1
	Tiếng Việt 3
	Mĩ thuật
	TC: Toán
	Tiếng Việt 10

	Tiếng Việt 2
	Tiếng Việt 4
	Âm nhạc
	TĐ: Thư Viện
	HĐTN

	TC: TV đọc
	TC: BT
	Đạo Đức
	HĐTN
	TNXH



BUỔI CHIỀU:
	Toán
	Tiếng Việt 5
	Toán
	Toán
	

	TNXH
	Tiếng Việt 6
	Tiếng Việt 7
	Thể dục
	NGHỈ

	TC: Toán
	TC: đọc
	Tiếng Việt 8
	TC: Toán
	


-GVCN ( 23 tiết): Lê Thị Sáu  -  ĐT: 0356733059 
-Ghi chú: -Buổi sáng vào lớp 7 giờ 10 phút, ra về 10 giờ
                -Buổi chiều vào lớp 13 giờ 4






PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1 ( tuần 3)
NĂM HỌC: 2022 - 2023
BUỔI SÁNG:                                                                           
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
		Thứ 6

	HĐTN-ATGT
	Toán
	Đạo Đức
	T Anh
	Toán

	Tiếng Việt  1
	TC: Toán
	Mĩ thuật
	T Anh
	Tiếng Việt  10

	Tiếng Việt  2
	Tiếng Việt 4
	Âm nhạc
	HĐTN( Thạo)
	HĐTN

	TC: TV đọc
	TC: BT
	Thể dục
	Thể dục
	TNXH



BUỔI CHIỀU:
	Tiếng Việt 3
	TNXH
	Toán
	Toán
	

	Toán
	Tiếng Việt  5
	Tiếng Việt  7
	Tiếng Việt  8
	NGHỈ

	TC: Toán 
	Tiếng Việt  6
	TĐTViện
	Tiếng Việt  9
	


-GVCN ( 21 tiết): Lê Thị Sáu  -  ĐT: 0356733059  
-Ghi chú: -Buổi sáng vào lớp 7 giờ 10 phút, ra về 10 giờ
                -Buổi chiều vào lớp 13 giờ 45 ra về 16 giờ



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1 ( tuần 26)
NĂM HỌC: 2022 - 2023
BUỔI SÁNG:                                                                           
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
		Thứ 6

	Chào cờ HĐTN
	Toán
	TĐTV
	Toán
	Toán

	Anh văn
	TC toán
	MT
	TV tập đọc 5
	TV. Tập làm văn

	HĐTN( Thạo)
	TV tập viết
	Âm Nhạc
	TV tập đọc 6
	TV: ĐMR

	Thể chất
	K/Chuyện
	Thể chất
	TC :TV
	SHL+ HĐTN



BUỔI CHIỀU::
	TV tập đọc 1
	TNXH
	Đạo đức
	Toán 
	

	TV tập đọc 2
	Toán
	TNXH
	TV: chính tả
	NGHỈ

	TC :TV
	TC toán
	Anh văn
	TV: TLV
	


[bookmark: _GoBack]-GVCN ( 23 tiết): Lê Thị Sáu  -  ĐT: 035673305
-Ghi chú: -Buổi sáng vào lớp 7 giờ 10 phút, ra về 10 giờ
                -Buổi chiều vào lớp 13 giờ 4


